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DANH SÁCH 

CÁC SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI  

(kèm theo Quyết định số: 893/QĐ-SYT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bến Tre) 

 
S

T

T 

Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm Dạng 

sản 

phẩm 

Đơn vị sản xuất STN 

Phiếu 

công bố 

Ngày cấp 

STN Phiếu 

công bố 

Đơn vị công bố 

1  An Nam  Mặt Nạ Dừa 
Mặt 

nạ 

Công ty TNHH mỹ phẩm AN 

NAM, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

029/17/

CBMP-

BT 

14/11/2017  

Công ty TNHH mỹ phẩm AN 

NAM, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã Phú 

Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

2   An Nam 
Mặt Nạ Dừa 

Thiên Nhiên 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH mỹ phẩm AN 

NAM, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

046/17/

CBMP-

BT 

20/12/2017  

Công ty TNHH mỹ phẩm AN 

NAM, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã Phú 

Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

3  TM 

Mặt Nạ Dừa 

Nha Đam 

Sinh Học TM 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

059/19/

CBMP-

BT 

30/8/2019 

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Dịch vụ Thực phẩm 

Nhật Hà, địa chỉ: Số 820/15 Huỳnh 

Văn Nghệ, khu phố 5, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

4  TM 

Mặt Nạ Dừa 

Da Sinh Học 

TM 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

060/19/

CBMP-

BT 

30/8/2019 

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Dịch vụ Thực phẩm 

Nhật Hà, địa chỉ: Số 820/15 Huỳnh 

Văn Nghệ, khu phố 5, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
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5  3NC 

Mặt Nạ Dừa 

Collagen 

3NC 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

061/19/

CBMP-

BT 

30/8/2019 

Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm 

Thiên Nhiên Ngọc Như, địa chỉ: Số 

81/31, ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

6  
Thanh 

Bình 

Mặt Nạ Dừa 

Thanh Bình 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

062/19/

CBMP-

BT 

03/9/2019 

Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Sản xuất dầu dừa Thanh 

Bình, địa chỉ: Số 102A/3, ấp Phước 

Mậu, xã An Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

7  
Thanh 

Bình 

Mặt Nạ Dừa 

3 Trong 1 

Thanh Bình 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

063/19/

CBMP-

BT 

03/9/2019 

Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Sản xuất dầu dừa Thanh 

Bình, địa chỉ: Số 102A/3, ấp Phước 

Mậu, xã An Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

8  
Thanh 

Bình 

Mặt Nạ Dừa 

2 Trong 1 

Thanh Bình 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

082/19/

CBMP-

BT 

21/11/2019 

Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Sản xuất dầu dừa Thanh 

Bình, địa chỉ: Số 102A/3, ấp Phước 

Mậu, xã An Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

9  
WYNN 

Seven 

Mặt Nạ Dừa 

Và Chất Ốc 

Sên Coconut 

& Snail 

Essence Mask 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

083/19/

CBMP-

BT 

21/11/2019 

Công ty TNHH Tuấn Kiệt Khang, 

địa chỉ: Số 107, tổ 11, ấp 1B, xã 

Phước Thái, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 
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10  MQ Skin 

Mặt Nạ Nhân 

Sâm Ginseng 

Mask 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

084/19/

CBMP-

BT 

21/11/2019 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

MQ, địa chỉ: Số 280 Lê Văn Sỹ, 

phường 14, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh 

11  
TM 

Cosmetics 

Mặt Nạ 

Gương Mirror 

Mask 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

085/19/

CBMP-

BT 

21/11/2019 

Công ty TNHH MTV TM 

Cosmetics, địa chỉ: Số 228, đường 

tỉnh lộ 38, khóm 7, phường 5, thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

12  
Napie 

Skin 

Mặt Nạ Tấm 

Thạch Aqua 

Jelly Sheet 

Mask 

Mặt 

nạ 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

086/19/

CBMP-

BT 

21/11/2019 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Napie, 

địa chỉ: Số 134/2C, đường Hoàng 

Hoa Thám, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

13  Wecare 
Gel Rửa Tay 

Khô 
Gel 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An 

Nam, địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã 

Phú Hưng, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

020/20/

CBMP-

BT 

16/3/2020 

Công ty TNHH Mỹ phẩm An Nam, 

địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

TỔNG CỘNG: 13 
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